       TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH
             MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 

                             NĂM HỌC: 2024-2025
MÔN: lịch sử và Địa lí, Lớp 6
                          Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                             Ngày kiểm tra: 03/01/2025
(Ma trận đề kiểm tra gồm 02 trang)
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	      Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	Xã hội cổ đại
	1. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%
(0,5 đ)

	
	
	2. Ấn Độ cổ đại
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%
0,25 đ

	
	
	3. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ VII
	2TN 
	
	
	
	
	1TL
	
	
	15%
1,5 đ

	
	
	4. Hy Lạp và La Mã cổ đại 
	1 TN 
	
	
	
	
	
	
	1TL
	7,5%
0,75 đ

	2
	Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	1. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5 %

0,25 đ

	
	
	2. Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%
0,25 đ

	3. 
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên đến thế kỉ  X
	1. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc


	
	
	
	1 TL
	
	
	
	
	15 %

(1,5 đ)

	Tổng
	 
	8 TNKQ
	
	
	1 TL

	
	1TL

	
	1 TL

	50%

(5,0 đ)



	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	Trái Đất hành tinh của hệ Mặt Trời
	1. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%

0,5 đ

	2
	Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất
	1. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. 
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5 %

(0,25 đ)

	
	
	2. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi.
	2TN
	
	
	1TL
	
	1TL
	
	
	30 %
3,0 đ

	
	
	3. Núi lửa và động đất. 
	1TN
	
	
	
	
	
	
	1TL
	7,5 %
0,75 đ

	
	
	4. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%
0,5 đ

	Tổng
	 
	8 TNKQ
	
	
	1  TL
	
	1TL
	
	1 TL
	50 %

( 5,0 đ)

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	 10,0 đ


`TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                
         BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 


                        NĂM HỌC: 2024-2025
                                                                MÔN: lịch sử và Địa lí, lớp 6
                                                                Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
                                                                 Ngày kiểm tra: 03 /01/2025
(Bảng đặc tả đề kiểm tra gồm 03 trang)
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	Xã hội cổ đại
	1. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	Nhận biết

- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

- Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà


	2TN
	
	
	

	
	
	2. Ấn Độ cổ đại
	Nhận biết

- Nêu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ

- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ


	1TN
	
	
	

	
	
	3. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ VII
	Nhận biết

- Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc

Vận dụng

- Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.
	2TN 
	
	1 TL

( Câu 2)
	

	
	
	4. Hy Lạp và La Mã cổ đại 
	Nhận biết

- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã 

- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã.

Vận dụng cao

- Liên hệ được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay
	1 TN 
	
	
	1 TL
( Câu 3)

	2
	Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	1. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á
	Nhận biết
- Trình bày được quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII.
- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X ở Đông Nam Á.
	1TN 
	
	
	

	
	
	2. Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X
	Nhận biết

- Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc trong nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của Đông Nam Á
	1 TN 
	
	
	

	3
	Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên đến thế kỉ  X
	1. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc


	Thông hiểu

- Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc


	
	1TN

( Câu 1)
	
	

	Số câu/loại câu
	
	8TN
	2TL
	1 TL
	 1TL 

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Địa lí

	1
	Trái Đất hành tinh của hệ Mặt Trời
	1. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
	Nhận biết

- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.

- Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.


	2TN
	
	
	

	2
	Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất
	1.Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. 
	Nhận biết

- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.


	1TN
	
	
	

	
	
	2. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi.
	Nhận biết

- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa 

- Kể được tên một số loại khoáng sản.
Thông hiểu

- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh: Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, kết quả.

- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

Vận dụng

- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.


	2TN
	1 TL

(Câu 1)
	1 TL

( Câu 2)
	

	
	
	3. Núi lửa và động đất. 
	Nhận biết

- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa 

Vận dụng cao

- Tìm kiếm được thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
	1TN
	
	
	1 TL
( Câu 3)



	
	
	4. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	Nhận biết

- Kể được tên một số loại khoáng sản.

	2TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20 
	15 
	10
	5 

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


  TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                               
             ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 



           NĂM HỌC: 2024-2025

                                    Môn: Lịch sử và Địa lí, lớp 6
                                             Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                             Ngày kiểm tra:  03/01/2025
                                                    (Đề kiểm tra gồm 02 trang)
                                                                                           
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm.
Câu 1. Người đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại được gọi là

A. En-xi.
B. Thiên tử.

C. Pha-ra-ông.

D. Hoàng đế.
Câu 2. Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Lưỡng Hà cổ đại là
A. kim tự tháp Kê-ốp.


B. vườn treo Ba-bi-lon.
C. đền Pác-tê-nông.


D. đấu trường Cô-lô-dê.

Câu 3. Thành tựu nào dưới đây là phát minh của cư dân Ấn Độ cổ đại?
A. Hệ thống 10 chữ số.

B. Hệ chữ cái La-tinh.
C. Hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở.
D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở.

Câu 4. Loại chữ viết được khắc trên mai rùa, xương thú của người Trung Quốc cổ đại được gọi là gì?
A. Kim văn.

B. Trúc thư.

C. Thạch cổ văn.

D. Giáp cốt văn.
Câu 5. Ai là người đặt nển móng cho sự hình thành Nho giáo?
A. Mạnh Tử.

B. Lão Tử.

C. Hàn Phi Tử.

D. Khổng Tử.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của Hi Lạp cổ đại?
A. Địa hình bị chia cắt bởi núi, biển…

B. Đất đai canh tác ít và không màu mỡ.
C. Có các đồng bằng màu mỡ, rộng lớn. 

D. Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.

Câu 7. Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng, vì: khu vực này
A. tiếp giáp với Ấn Độ.


B. là “ngã tư đường” của thế giới.
C. tiếp giáp với Trung Quốc.


D. là trung tâm của thế giới.
Câu 8. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo, như : 
A. Ấn Độ giáo, Phật giáo.


B. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.
C. Đạo giáo, Nho giáo.


D. Nho giáo, Hin-đu giáo.

 II.TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày hoàn cảnh và ý nghĩa của nhà nước Văn Lang.
Câu 2. (1,0 điểm) Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại? 
Câu 3. (0,5 điểm) Theo em, thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp, La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay? 
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Hãy chọn câu trả lời đúng. Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm.
Câu 1.  Trái Đất có những chuyển động chính nào sau đây?

A. Tự quay quanh trục và quay xung quanh các hành tinh khác.

B. Tự quay quanh trục và chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời.

C. Chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời và các hành tinh khác.

D. Tự quay quanh trục và chuyển động hình ê líp xung quanh Mặt Trời.

Câu 2. Những khu vực nào ở trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng?

A. Hai vòng cực đến hai cực.


B. Khu vực nằm trên xích đạo.
C. Khu vực quanh hai chí tuyến.

D. Hai cực trên Trái Đất.
Câu 3. Trái Đất được cấu tạo bởi các lớp nào sau đây?

A. Man-ti, vỏ Trái Đất và nhân trong.
B. Vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (lõi).
C.Nhân (lõi), nhân ngoài, vỏ Trái Đất.
D. Vỏ lục địa, nhân (lõi) và man-ti.

 Câu 4. Nội sinh có xu hướng nào sau đây?

A. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.

B. Phá huỷ địa hình bề mặt đất.

C. Tạo ra các dạng địa hình mới.

D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ. 
Câu 5. Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực?

A. Hang động caxtơ.



B. Các đỉnh núi cao.

C. Núi lửa, động đất.



D. Vực thẳm, hẻm vực. 
Câu 6. Ở nước ta, vùng nào từng có hoạt động của núi lửa?

A. Đông Nam Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Tây Bắc. 
Câu 7. Đồi có độ cao thế nào so với các vùng đất xung quanh?

A. Dưới 200m.
B. Trên 400m.

C. Từ 300 - 400m.
D. Từ 200 - 300m.
Câu 8. Các loại khoáng sản nào sau đây thuộc nhóm khoáng sản kim loại màu?

A. Crôm, titan, mangan.

B. Apatit, đồng, vàng.

C. Đồng, chì, kẽm.


D. Than đá, dầu mỏ, khí.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm). Trình bày hiện tượng tạo núi. 
Câu 2. (1,0 điểm). Quá trình nội sinh có vai trò như thế nào trong việc hình thành địa hình Trái Đất?
Câu 3.(0,5 điểm) Tại sao vẫn có cư dân sinh sống quanh các núi lửa mặc dù núi lửa gây nhiều tác hại cho con người? 
………………………….. HẾT……………………………

TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

                                                                        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
                                                                                         NĂM HỌC: 2024-2025
                                      MÔN: Lịch sử và Địa lí, lớp 6 (Sách kết nối tri thức với cuộc sống)

                                      Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
                                       Ngày kiểm tra:  03/01/2025
                                      (Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I.TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	A

	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25


II.TỰ LUẬN (3.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1.5 điểm)
	Trình bày hoàn cảnh và ý nghĩa của nhà nước Văn Lang


	1.5 

	
	Hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang
- Vào khoảng thế kỉ VII TCN, nhờ sự phát triển của công cụ bằng đồng và sắt, đời sống sản xuất của người Việt cổ đã có sự chuyển biến rõ rệt. 
	0,5 

	
	- Nhu cầu chung sống, cùng làm thuỷ lợi và chống ngoại xâm đã thúc đẩy sự ra đời nhà nước đầu tiên ở Việt Nam- nhà nước Văn Lang.
	0,5

	
	 Ý nghĩa ra đời của nhà nước Văn Lang: Tuy sơ khai, đơn giản nhưng nhà nước Văn Lang ra đời có ý nghĩa vô cùng to lớn đó là  đã mở ra thời kì dựng nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
	0,5

	Câu 2 (1.0 điểm)
	Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại? 
	1.0

	
	Sông Trường Giang và Hoàng Hà đã tác động đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại:

- Phù sa của hai con sông đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam rộng lớn, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
	0,5

	
	- Lũ lụt do hai con sông đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân.
	0,25

	
	- Thượng nguồn của các dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi  đã phát triển từ rất sớm.
	0,25

	Câu 3

(0,5 điểm)
	Theo em, thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp, La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay? 
	0.5

	
	- Hệ chữ cái La-tinh (A, B,C,…)  và hệ thống chữ số La Mã.

- Các tác phẩm văn học (thần thoại, kịch và thơ) như I-li-át, Ô-đi-xê, …

- Những định lí, định luật của các nhà khoa học như Pi-ta-go, Ta-lét, Ác-si-mét, ... 

- Dương lịch

-  Một số công trình kiến trúc/ tác phẩm điêu khắc. Ví dụ: đấu trường Cô-li-dê; tượng thần Vệ nữ Mi-lô; tượng lực sĩ ném đĩa, …

(Lưu ý: HS nêu được 2 thành tựu: 0,25 đ; 4 thành tựu: 0,5 đ)
	


 B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	A
	C

	Điểm
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25


II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1, 5 điểm)


	 Trình bày hiện tượng tạo núi.
	1.5 

	
	- Nội lực là yếu tố chính trong quá trình thành tạo núi:
	0.5

	
	Sự xô vào nhau hoặc tách ra xa nhau của các địa mảng khiến cho lớp đất đá ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng bị dồn ép, uốn lên thành núi. Hoặc bị đứt gãy , vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất tạo thành núi lửa. 
	0.5

	
	- Ngoài ra núi cũng chịu các tác động của quá trình ngoại sinh. Qua thời gian, dưới tác động của ngoại sinh (dòng chảy, gió, nhiệt độ,...) làm thay đối hình dạng của núi: các đỉnh núi tròn hơn, sườn núi bớt dốc, độ cao giảm xuống,...
	0.5

	Câu 2 (1.0 điểm)
	Quá trình nội sinh có vai trò như thế nào trong việc hình thành địa hình Trái Đất?
	1.0

	
	- Vai trò của quá trình nội sinh: Làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất tạo thành núi lửa, động đất,..., tạo ra những dạng địa hình lớn (dãy núi, khối núi cao,…).
	0.5

	
	- Vai trò của quá trình ngoại sinh: Phá vỡ, san bằng các địa hình do nội sinh tạo nên, đồng thời cũng tạo ra các dạng địa hình mới.
	0.5

	Câu 3
(0.5 điểm)


	Tại sao vẫn có cư dân sinh sống quanh các núi lửa mặc dù núi lửa gây nhiều tác hại cho con người? 
	0.5

	
	- Tác hại của núi lửa rất khủng khiếp, nhưng dung nham núi lửa sau khi bị phong hoá sẽ tạo thành loại đất tốt,  thuận lợi cho sản xuất nồng nghiệp. Vì vậy, vẫn có sức hấp dẫn đối với cư dân quanh vùng về sản xuất nông nghiệp.
	0.5


………………………….. HẾT……………………………

